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TỔNG QUAN 11 VƯỚNG MẮC — MÃ MÀU THEO MỨC ĐỘ XỬ LÝ

Đã có giải đáp rõ ràng Đang nghiên cứu / sẽ hướng dẫn thêm Ràng buộc cấp Luật — kiến nghị sửa Luật

#1 Cấp phép nhập khẩu theo từng hóa đơn — yêu cầu bản dịch tiếng Việt

#2 Khoảng trống pháp lý: hỗn hợp hóa chất có điều kiện từ >1% đến ≤5%

#3 Khai báo hàm lượng hóa chất nguy hiểm theo từng lô sản xuất/nhập khẩu

#4 Công bố mục đích sử dụng hóa chất cần kiểm soát đặc biệt trước 30 ngày

#5 Phiếu kiểm soát mua bán hóa chất cần kiểm soát đặc biệt — ai ký, đóng dấu?

#6 Tiền chất ma túy trong hỗn hợp: áp dụng ngưỡng miễn trừ của Nghị định 26?

#7 Sơn có thành phần thuộc danh mục Nghị định 28 — có tiếp tục được miễn trừ?

#8 Phân cấp cấp phép về UBND tỉnh — quy trình chưa đồng bộ, gây chậm trễ

#9 Giấy phép xuất khẩu theo từng hóa đơn — thời gian thực tế 2–3 tháng

#10 Hải quan yêu cầu khai báo 100% mã CAS — chưa thống nhất với Nghị định 26

#11 Thực thi điều khoản chuyển tiếp — Hải quan yêu cầu giấy phép mới
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PHẦN

I
Giấy phép
Xuất khẩu — Nhập khẩu

Vướng mắc số 1 và số 9
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I Giấy phép Xuất khẩu — Nhập khẩu

Vướng mắc số 1 — Cấp phép nhập khẩu theo từng hóa đơn

VƯỚNG MẮC CỦA HIỆP HỘI

• Hóa đơn thương mại chỉ được phát hành sau khi 
hàng đã xếp lên tàu → chỉ nộp hồ sơ được khi 
hàng đã rời cảng xuất

• Tàu ngắn (ASEAN, Trung Quốc): chỉ 3–4 ngày vận 
chuyển, nhưng thời gian cấp phép tối thiểu là 5 
ngày làm việc → hàng đến cảng trước khi có giấy 
phép

• Chi phí chờ tàu hàng bồn (bulk): khoảng 15.000 
USD mỗi ngày

• Phải xin giấy phép riêng cho từng lô hàng, từng 
hóa đơn — gánh nặng thủ tục lớn

GIẢI ĐÁP CỦA CỤC HÓA CHẤT

• Cấp phép nhập khẩu theo từng hóa đơn là quy định bắt 
buộc tại Điều 12(4)(b) Luật Hóa chất 2025 — KHÔNG thể 
thay đổi bằng Nghị định hoặc Thông tư

• Nghị quyết 19/2026 đã rút ngắn thời gian cấp phép: từ 07 
ngày → còn 05 ngày làm việc

• Khi đã có giấy phép nhập khẩu: doanh nghiệp được miễn 
khai báo hải quan (Điều 6 khoản 7(a) Nghị định 26)

• Giải pháp thực tế: nộp hồ sơ ngay khi có vận đơn (Bill of 
Lading), trước khi hóa đơn chính thức phát hành

• Chấp nhận hóa đơn bằng tiếng Anh: ghi nhận kiến nghị, sẽ 
tổng hợp để đề xuất sửa Nghị định 26

Ràng buộc Luật — kiến nghị sửa Luật ⟳ Đang nghiên cứu — sẽ có hướng dẫn thêm
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I Giấy phép Xuất khẩu — Nhập khẩu

Vướng mắc số 9 — Giấy phép xuất khẩu theo từng hóa đơn

VƯỚNG MẮC CỦA HIỆP HỘI

• Nghị định 113/2017 (cũ): cấp phép theo hợp
đồng hoặc hạn ngạch 6 tháng — thuận tiện, linh
hoạt

• Nghị định 26/2026: bắt buộc xin giấy phép riêng
cho từng hóa đơn xuất khẩu

• Thủ tục cần ý kiến của Bộ Công an Việt Nam và
cơ quan nước nhập khẩu → thực tế mất 2–3
tháng

• Khi tỷ giá, đơn giá thay đổi → phải điều chỉnh hồ
sơ → thêm vài tháng

• Ảnh hưởng kế hoạch xuất khẩu; doanh nghiệp
đa quốc gia e ngại mở rộng đầu tư

GIẢI ĐÁP CỦA CỤC HÓA CHẤT

• Điều 12(4)(b) Luật Hóa chất 2025 quy định: giấy phép xuất
khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt được cấp cho từng
hóa đơn và có thời hạn 06 tháng — quy định cấp Luật,
KHÔNG thể sửa bằng Nghị định

• Thời gian 2–3 tháng liên quan đến ý kiến của Bộ Công an
và cơ quan nước nhập khẩu — yêu cầu của Công ước quốc
tế kiểm soát ma túy và tiền chất

• Ghi nhận kiến nghị → sẽ báo cáo Bộ Công Thương để trình
Quốc hội khi sửa Luật

• Giải pháp thực tế: nộp hồ sơ ngay sau khi ký hợp đồng,
trước khi phát hành hóa đơn chính thức

Ràng buộc Luật — kiến nghị sửa Luật ⟳ Đang nghiên cứu — sẽ có hướng dẫn thêm
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PHẦN

II
Ngưỡng Hàm lượng
& Miễn trừ

Vướng mắc số 2, số 6 và số 7
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II Ngưỡng Hàm lượng & Miễn trừ

Vướng mắc số 2 — Khoảng trống pháp lý: hàm lượng >1% đến ≤5%

VƯỚNG MẮC CỦA HIỆP HỘI

• Nghị định 24/2026 Phụ lục II: hỗn hợp được coi
là 'hóa chất có điều kiện' khi thành phần kiểm
soát chiếm hàm lượng hơn 5%

• Nghị quyết 19/2026: miễn cấp Giấy chứng nhận
khi hàm lượng bằng hoặc nhỏ hơn 1%

• Câu hỏi chưa rõ: hỗn hợp có hóa chất có điều
kiện từ hơn 1% đến không quá 5% có phải xin
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh
doanh không?

GIẢI ĐÁP CỦA CỤC HÓA CHẤT

• Hỗn hợp có hàm lượng từ hơn 1% đến không quá 5%
KHÔNG được coi là 'hỗn hợp hóa chất sản xuất, kinh
doanh có điều kiện' theo Nghị định 24/2026

• Kết luận: KHÔNG phải xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện
sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện

• Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện đầy đủ các
nghĩa vụ khác: ghi nhãn hóa chất, lập phiếu an toàn hóa
chất (SDS), khai báo nhập khẩu nếu thuộc Chương 28–29

✓ Đã có giải đáp rõ ràng
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II Ngưỡng Hàm lượng & Miễn trừ

Vướng mắc số 6 & 7 — Tiền chất ma túy và sơn liên quan Nghị định 28

VƯỚNG MẮC

• #6: Nghị định 26 có ngưỡng miễn trừ giấy phép cho hóa chất cần kiểm soát đặc biệt trong hỗn hợp (nhóm 1 dưới 1%;
nhóm 2 dưới 5%). Nghị định 28/2026 liệt kê tiền chất ma túy nhưng không có ngưỡng miễn trừ → tiền chất ma túy
trong hỗn hợp có được áp ngưỡng của Nghị định 26 không?

• #7: Điều 21(6)(c) Nghị định 26: sơn, mực in được miễn giấy phép và giấy chứng nhận hóa chất. Nhưng một số sơn có
thành phần thuộc danh mục Nghị định 28 → còn được miễn trừ không?

GIẢI ĐÁP CỦA CỤC HÓA CHẤT

• #6: Nếu tiền chất ma túy đồng thời là hóa chất cần kiểm soát đặc biệt (Nghị định 24): ngưỡng miễn trừ Điều 21(2)
Nghị định 26 áp dụng cho nghĩa vụ giấy phép hóa chất (Bộ Công Thương quản lý)

• #6: Nghĩa vụ theo Nghị định 28 và pháp luật phòng chống ma túy (Bộ Công an quản lý) là hệ thống riêng biệt —
KHÔNG bị ảnh hưởng bởi miễn trừ của Nghị định 26

• #7: Sơn, mực in vẫn được miễn trừ theo Điều 21(6)(c) Nghị định 26 — miễn trừ không bị mất dù sản phẩm có thành
phần thuộc Nghị định 28

✓ Đã có giải đáp rõ ràng ⟳ Đang nghiên cứu — sẽ có hướng dẫn thêm
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PHẦN

III
Khai báo &
Công bố Thông tin

Vướng mắc số 3, 4, 5 và 10
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III Khai báo & Công bố Thông tin

Vướng mắc số 3 — Khai báo hàm lượng hóa chất nguy hiểm theo từng lô

VƯỚNG MẮC CỦA HIỆP HỘI

• Điều 29 Nghị định 26: phải khai báo theo từng lô
sản xuất hoặc nhập khẩu trước khi đưa sản
phẩm ra lưu thông

• Nhiều lô nhỏ, công thức không thay đổi → khai
báo lặp lại liên tục, chậm tiến độ giao hàng, tăng
chi phí

• Nguyên liệu đầu vào thường là hỗn hợp → chỉ có
phiếu an toàn hóa chất của nhà cung cấp, không
biết đủ thành phần

• Chưa có ngưỡng hàm lượng miễn trừ → phải
khai báo kể cả khi hàm lượng rất nhỏ, rủi ro rất
thấp

GIẢI ĐÁP CỦA CỤC HÓA CHẤT

• Khai báo theo lô là quy định Nghị định — chưa thể thay
đổi ngay bằng hướng dẫn hành chính

• Điều 29(4) Nghị định 26: doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm
về tính chính xác → được phép khai báo dựa trên phiếu an
toàn hóa chất (SDS) của nhà cung cấp mà KHÔNG bắt buộc
phải thử nghiệm phân tích lại từng lô

• Ghi nhận kiến nghị khai báo 'theo mã sản phẩm / công
thức sản phẩm' → báo cáo cấp thẩm quyền để đưa vào lần
sửa Nghị định tiếp theo

• Ghi nhận kiến nghị bổ sung ngưỡng hàm lượng miễn trừ
khai báo vào Nghị định

✓ Đã có giải đáp rõ ràng ⟳ Đang nghiên cứu — sẽ có hướng dẫn thêm
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III Khai báo & Công bố Thông tin

Vướng mắc số 4 — Công bố mục đích sử dụng hóa chất trước 30 ngày

VƯỚNG MẮC CỦA HIỆP HỘI

• Khoản 1 Điều 15 Nghị định 26: phải công bố loại
hóa chất và mục đích sử dụng TRƯỚC 30 NGÀY
khi đưa hóa chất cần kiểm soát đặc biệt vào sử
dụng lần đầu hoặc thay đổi mục đích

• Sản xuất theo đơn hàng: nhu cầu sử dụng hóa
chất có thể phát sinh trong thời gian rất ngắn →
không thể chờ 30 ngày

• Kiến nghị của Hiệp hội: đổi thành 'trong vòng 30
ngày SAU KHI bắt đầu sử dụng'

GIẢI ĐÁP CỦA CỤC HÓA CHẤT

• Quy định 'trước 30 ngày' là biện pháp kiểm soát an ninh
hóa chất chủ động — cho cơ quan quản lý thời gian xác
minh mục đích sử dụng TRƯỚC khi hóa chất đi vào sản
xuất

• Chuyển sang 'trong 30 ngày sau' sẽ loại bỏ hoàn toàn tính
phòng ngừa → không phù hợp với mục tiêu quản lý hóa
chất cần kiểm soát đặc biệt

• Không thể hướng dẫn khác với quy định tại khoản 1 Điều
15 Nghị định 26

• Ghi nhận kiến nghị → nghiên cứu cơ chế linh hoạt hơn khi
sửa Nghị định (ví dụ: rút ngắn thời gian, hoặc miễn trừ cho
hóa chất đã có lịch sử sử dụng ổn định)

⟳ Đang nghiên cứu — sẽ có hướng dẫn thêm
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III Khai báo & Công bố Thông tin

Vướng mắc số 5 — Phiếu kiểm soát mua bán hóa chất cần kiểm soát đặc biệt

VƯỚNG MẮC CỦA HIỆP HỘI

• Điều 8 Thông tư 01/2026: tổ chức kinh doanh 
hóa chất cần kiểm soát đặc biệt phải lập Phiếu 
kiểm soát mua bán

• Mẫu phiếu chưa thể hiện rõ: có bắt buộc chữ ký 
và đóng dấu không?

• Khi khai báo điện tử phải đính kèm phiếu giấy đã 
ký, đóng dấu — nhưng 'Thủ trưởng đơn vị' trong 
mẫu là bên bán hay bên mua?

GIẢI ĐÁP CỦA CỤC HÓA CHẤT

• Bên có nghĩa vụ lập phiếu: BÊN BÁN (tổ chức kinh doanh 
hóa chất cần kiểm soát đặc biệt) — trong vòng 10 ngày kể 
từ ngày giao hàng

• Chữ ký và đóng dấu: Thủ trưởng BÊN BÁN ký tên và đóng 
dấu đơn vị bán

• Bên mua: KHÔNG bắt buộc ký vào phiếu kiểm soát; có 
trách nhiệm lưu giữ bản sao và xuất trình khi cơ quan có 
thẩm quyền yêu cầu kiểm tra

• Khi khai báo điện tử: đính kèm file phiếu đã có chữ ký và 
đóng dấu của bên bán

• Liên thông cơ sở dữ liệu: Cục Hóa chất đang triển khai 
theo lộ trình Điều 8(2) Thông tư 01, sẽ thông báo khi hệ 
thống vận hành chính thức

✓ Đã có giải đáp rõ ràng
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III Khai báo & Công bố Thông tin

Vướng mắc số 10 — Hải quan yêu cầu khai báo 100% mã số CAS

VƯỚNG MẮC CỦA HIỆP HỘI

• Nghị định 26 không yêu cầu khai báo 100% mã
số CAS cho toàn bộ thành phần hàng hóa

• Tuy nhiên, Hải quan tại nhiều cửa khẩu vẫn yêu
cầu 100% CAS — kể cả khi nhà sản xuất đã xác
nhận sản phẩm không chứa thành phần cần
kiểm soát

• Nhà sản xuất nước ngoài từ chối công bố thành
phần thuộc bí mật thương mại

• Nhiều sản phẩm có thành phần là polymer →
không có mã số CAS (thực tế kỹ thuật quốc tế)

• Hải quan viện dẫn Công văn 16292/CH-GSQL
(15/05/2026): giữ quan điểm phiếu an toàn hóa
chất (SDS) không phải bí mật thương mại

GIẢI ĐÁP CỦA CỤC HÓA CHẤT

• Xác nhận rõ: Nghị định 26/2026 KHÔNG yêu cầu khai báo
100% mã số CAS — chỉ yêu cầu khai báo với thành phần
thuộc danh mục kiểm soát

• Polymer không có mã số CAS là thực tế kỹ thuật được
quốc tế thừa nhận, không thể yêu cầu khai báo thứ không
tồn tại

• Cục Hóa chất đang làm việc trực tiếp với Tổng cục Hải
quan để thống nhất phạm vi khai báo đúng theo Nghị định
26

• Kiến nghị chấp nhận thư cam kết của nhà sản xuất: đang
nghiên cứu cơ chế phối hợp liên ngành

⟳ Đang nghiên cứu — sẽ có hướng dẫn thêm
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PHẦN

IV
Thực thi &
Điều khoản Chuyển tiếp

Vướng mắc số 8 và số 11
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IV Thực thi & Điều khoản Chuyển tiếp

Vướng mắc số 8 — Phân cấp cấp phép về UBND tỉnh

VƯỚNG MẮC CỦA HIỆP HỘI

• Trước đây: nộp hồ sơ trực tiếp tới Cục Hóa chất
— nhận kết quả trực tuyến — 07 ngày làm việc

• Thông tư 01/2026: thẩm quyền cấp phép tiền
chất công nghiệp (nay là hóa chất cần kiểm soát
đặc biệt nhóm 2) chuyển về UBND tỉnh, Sở Công
Thương tham mưu

• Thực tế: Sở Công Thương thẩm định 7 ngày +
UBND chưa phê duyệt → thêm 5–7 ngày ngoài
thời hạn quy định

• Nhiều lô hàng nhập khẩu tồn đọng tại cảng, phát
sinh chi phí lưu container và lưu bãi, nguy cơ bị
xử phạt vi phạm hành chính

GIẢI ĐÁP CỦA CỤC HÓA CHẤT

• Thông tư 26/2026 sửa đổi Thông tư 01: quy trình đã được
quy định rõ — tối đa 14 ngày làm việc (3 ngày tiếp nhận +
8 ngày kiểm tra thực tế + 3 ngày cấp phép)

• Tình trạng chậm trễ hiện nay là vấn đề thực thi hành chính
nội bộ địa phương, không phải do quy định pháp luật

• Đề nghị Hiệp hội cung cấp danh sách cụ thể các địa
phương đang có vướng mắc → Cục Hóa chất sẽ có văn bản
gửi UBND tỉnh và Sở Công Thương hướng dẫn chuẩn hóa
quy trình, đảm bảo thực hiện đúng thời hạn

⟳ Đang nghiên cứu — sẽ có hướng dẫn thêm
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IV Thực thi & Điều khoản Chuyển tiếp

Vướng mắc số 11 — Thực thi điều khoản chuyển tiếp

VƯỚNG MẮC CỦA HIỆP HỘI

• Điều 30 Nghị định 26/2026: giấy phép và giấy 
chứng nhận đã cấp trước khi Nghị định có hiệu 
lực tiếp tục có giá trị; mốc hoàn tất đáp ứng quy 
định mới: 31/12/2026 và 31/12/2027

• Thực tế: Hải quan vẫn yêu cầu giấy phép/giấy 
chứng nhận MỚI trong thời gian chuyển tiếp

• Gây khó khăn thông quan, ảnh hưởng trực tiếp 
đến tiến độ sản xuất và kinh doanh

GIẢI ĐÁP CỦA CỤC HÓA CHẤT

• Điều 30 Nghị định 26 quy định rõ ràng: giấy phép đã cấp
trước khi Nghị định có hiệu lực tiếp tục có giá trị đến hết
hạn ghi trên giấy phép

• Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa
chất có điều kiện: tiếp tục có giá trị đến hết ngày
31/12/2027

• Yêu cầu của Hải quan là chưa đúng với Điều 30 Nghị định
26

• Doanh nghiệp trích dẫn Điều 30 để chứng minh tính hợp lệ
của giấy phép cũ khi làm thủ tục thông quan

• Nếu Hải quan vẫn từ chối: phản ánh cụ thể về Cục Hóa
chất để có biện pháp can thiệp kịp thời

✓ Đã có giải đáp rõ ràng
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TỔNG KẾT VÀ CÁC BƯỚC TIẾP THEO

3
vướng mắc

đã giải đáp rõ

Số 2, số 5, số 11

6
vướng mắc đang

nghiên cứu / hướng dẫn

Số 3, 4, 6, 7, 8, 10

2
vướng mắc

ràng buộc cấp Luật

Số 1 và số 9

CÁC BƯỚC TIẾP THEO

1 Ban hành văn bản hướng dẫn chính thức cho các vướng mắc đã có giải đáp (số 2, số 5, số 11)

2 Phối hợp với Tổng cục Hải quan thống nhất phạm vi khai báo mã số CAS đúng theo Nghị định 26 (số 10)

3 Phối hợp với Bộ Công an và Bộ Y tế để ban hành hướng dẫn liên bộ về tiền chất ma túy (số 6 và số 7)

4
Gửi văn bản đốc thúc UBND tỉnh và Sở Công Thương chuẩn hóa quy trình cấp phép (số 8) — đề nghị Hiệp hội cung cấp danh 
sách địa phương

5 Ghi nhận kiến nghị sửa Luật Hóa chất 2025 (số 1, số 9) để báo cáo Bộ Công Thương trình Quốc hội
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Xin trân trọng cảm ơn!

Cục Hóa chất — VINACHEMIA  |  Bộ Công Thương Việt Nam

CỤC HÓA CHẤT, BỘ CÔNG THƯƠNG
21 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Website: www.cuchoachat.gov.vn
Điện thoại: 024.66578566 | Fax: 02422205038
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